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Bậc, lương hiện hưởng

Kỳ
Chức

STT TÊN Đơn vị Mã số
danh %

Bậc
VK

Mốc thời

gian nâng

lương lân

sau

hạn Thành tích Ghi chú

NL

I. Người lao động dự kiến nâng lương thường xuyên

Nhân

01 Dương Văn Tâm
Phòng Tô chức -

viên lái D.02 3 01/07/2024 2
Hành chính

CSTĐ CS NH 2023-2024

xe

02 Nguyễn Thanh Hiền
Phòng Tổ chức -

Hành chính

Nhân

viên bảo

vệ

D.03 3 01/01/2024 2

03 Huỳnh Ngọc Liên
Phòng Tô chức -

Hành chính

Nhân

viên vệ D.03 4 01/07/2024 2

sinh

04 Lê Hồng Phúc
Phòng Tổ chức -

Hành chính

Nhân

viên bảo D.03 10 01/01/2024 2

vệ



2

Bậc, lương hiện hưởng

Ky

STT TÊN Đơn vị
Chức

danh

Mốc thời
Mã số hạn Thành tích Ghi chú

% gian nâng
Bậc NL

VK lương lân

sau

05 Đồng Anh Tuẩn
Phòng Tổ chức -

Hành chính

Nhân

viên bảo D.03 9 01/01/2024 2

vệ

90

Phạm Quang Tùng
Phòng Tô chức -

Hành chính

Nhân

viên bảo D.01 2 01/12/2023 3

vệ

07 Huỳnh Thị Xuân Mai
Phòng Tổ chức -

Hành chính

Chuyên
viên

D.01 7 01/07/2023 3

NLTH 2023, không nâng

liên tiếp hai bậc lương liễn

kề theo quy định

08 Phạm Hữu Thành Phú
Phòng Tô chức - |

Hành chính

Nhân

viên bảo D.03 7 01/11/2024 2

vệ

NLTH 2024, không nâng
liên tiếp hai bậc lương liền

kể theo quy định

60

Nguyễn Trung Dũng
Phòng Tổ chức -

Hành chính

Nhân

viên
D.02 0 01/01/2024 2

|NLTH 2024, không nâng

liên tiếp hai bậc lương liên

kề theo quy định

II. Người lao động dự kiến nâng phụ cấp thâm niên vượt khung

01 Trần Văn Cu Anh
Phòng Tổ chức -

Hành chính

Nhân

viên bảo D.02 12 7 01/07/2025 1

vệ

02 |Nguyễn Hữu Xuân Vũ
Phòng Tô chức -

Hành chính

Nhân

viên bảo

vệ

D.03 12 01/02/2024 2


